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A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nêu được khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
· Liệt kê được các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
· Trình bày được ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
· Xác định được trách nhiệm của công dân khi tham gia điều hành doanh nghiệp.
Phê phán những biểu hiện thiếu trách nhiệm đối với xã hội của một số doanh nghiệp.
B. NỘI DUNG KIẾN THỨC
1. Khái niêm, hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội cùa doanh nghiệp
* Khái niệm: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là toàn bộ trách nhiệm bắt buộc và tự nguyện mà doanh nghiệp thực hiện đối với xã hội bằng những chính sách và việc làm cụ thể, mang lại những ảnh hưởng tích cực đến xã hội, cộng đồng, đóng góp cho việc thực hiện các mục tiêu xã hội và sự phát triển bền vững quốc gia.
* Các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp:
- Trách nhiệm kinh tế: 
+ Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm chi phí;
+ Đảm bảo việc làm, thu nhập và cơ hội phát triển cho người lao động; 
+ Cung ứng các sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn, giá cả hợp lí cho người tiêu dùng,...
Trách nhiệm pháp lí: tuân thủ pháp luật về thuế, môi trường, bảo vệ người tiêu dùng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Trách nhiệm đạo đức: thực hiện đạo đức kinh doanh, sản xuất sản phẩm, dịch vụ không gây hại cho xã hội và môi trường; đối xử công bằng, khách quan với người lao động.
Trách nhiệm nhân văn: tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, công ích, đóng góp cho sự phát triển cộng đồng và xã hội.
Khi thực hiện nhiệm vụ điều hành doanh nghiệp, mỗi công dân có trách nhiệm: Tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảo an tòan, quyền lợi chính đáng cho người lao động; đảm bảo chất lượng sản phẩm, quyền lợi người tiêu dùng; cùng tập thể lãnh đạo xây dựng chính sách, kế hoạch thực hiện trách nhiệm với cộng đồng phù hợp với điều kiện và khả năng của doanh nghiệp.
2. Ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiêm xã hội của doanh nghiệp
Đối với xã hội: Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, thách thức của cộng đồng và xã hội; góp phần bảo vệ môi trường.
Đối với doanh nghiệp: Thực hiện trách nhiệm xã hội mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin đối với công chúng, người lao động, tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp,... nhờ đó doanh nghiệp ngày càng phát triển.
3. Trách nhiệm của công dân khi tham gia điều hành doanh nghiệp
- Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về quan hệ kinh tế, bảo vệ môi trường, thuế và các quy định pháp luật khác.
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh và cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp phù hợp với lợi ích và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động với mức lương tương xứng, bình đẳng và điều kiện lao động an toàn, thoải mái, bảo đảm sức khỏe.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu, lợi ích của người tiêu dùng và bảo vệ uy tín của doanh nghiệp
- Mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư cùng có lợi với các đối tác.
- Phê phán những biểu hiện thiếu trách nhiệm xã hội ở các doanh nghiệp khác.
C. BÀI TẬP:
HẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (39 câu).
Câu 1: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bao gồm?
A. Chỉ là nghĩa vụ pháp lý.
B. Toàn bộ trách nhiệm bắt buộc và tự nguyện đối với xã hội.
C. Tập trung vào lợi nhuận tối đa.
D. Chỉ là hoạt động từ thiện.
Câu 2: Việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mang lại lợi ích gì?
A. Tăng trưởng doanh thu theo tiêu chuẩn cộng đồng.
B.  Ảnh hưởng tích cực đến xã hội và cộng đồng.
C. Tiết kiệm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.
D. Chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế.
Câu 3: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được thể hiện qua?
A. Các chính sách và việc làm cụ thể.
B. Chỉ tuân thủ quy định của pháp luật.
C. Lợi ích riêng cho doanh nghiệp.
D. Cắt giảm chi phí cho an toàn lao động.
Câu 4: Việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có thể góp phần?
A. Thực hiện các mục tiêu xã hội và phát triển bền vững quốc gia.
B. Tăng cường sức ép cạnh tranh không lành mạnh.
C. Chỉ tạo ra lợi nhuận cho cổ đông.
D. Giảm sự tham gia của cộng đồng.
Câu 5: Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội có thể mang lại lợi ích gì cho xã hội?
A. Tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn.
B. Cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.
C. Giảm giá thành sản phẩm.
D. Tăng số lượng sản phẩm bán ra.
Câu 6: Việc thực hiện trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp?
A. Chỉ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất đầu vào.
B. Ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp.
C. Không ảnh hưởng gì đến hoạt động của doanh nghiệp.
D. Chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
Câu 7: Nội dung nào sau đây thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp?
A. Đảm bảo lợi nhuận tối đa.
B. Cung ứng sản phẩm chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.
C. Tăng cường quảng cáo.
D. Giảm chi phí sản xuất bất chấp chất lượng sản phẩm.
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không thuộc trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp?
A. Tuân thủ các quy định về thuế.
B. Đối xử công bằng với người lao động.
C. Bảo vệ môi trường.
D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Câu 9: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp??
A. Đạt được lợi nhuận tối đa.
B. Đối xử công bằng và khách quan với nhân viên.
C. Giảm giá sản phẩm để cạnh tranh.
D. Tăng lợi nhuận bằng mọi giá.
Câu 10: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện trách nhiệm nhân văn của doanh nghiệp?
A. Tham gia các hoạt động thiện nguyện và công ích.
B. Tập trung vào việc tăng doanh thu.
C. Cắt giảm chi phí cho an toàn lao động.
D. Tăng mức độ cạnh tranh không lành mạnh.
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không biểu thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp?
A. Cung ứng sản phẩm đảm bảo chất lượng.
B. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
C. Thực hiện đạo đức kinh doanh.
D. Tiết kiệm chi phí hiệu quả.
Câu 12: Việc thực hiện trách nhiệm pháp lý có thể giúp ích gì cho doanh nghiệp?
A. Tránh được các vụ kiện pháp lý.
B. Sự hài lòng của khách hàng.
C. Đầu tư vào công nghệ mới.
D. Cắt giảm chi phí sản xuất.
Câu 13: Một doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm nhân văn bằng cách nào?
A. Tổ chức các hoạt động từ thiện.
B. Tăng cường quảng cáo cho sản phẩm.
C. Giảm giá sản phẩm để cạnh tranh.
D. Chỉ tập trung vào lợi nhuận.
Câu 14: Trong trách nhiệm kinh tế, doanh nghiệp cần phải làm gì để phát triển bền vững?
A. Tăng trưởng doanh thu mà không quan tâm đến chi phí.
B. Đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn cho người tiêu dùng.
C. Giảm lương nhân viên.
D. Bỏ qua phản hồi của khách hàng.
Câu 15: Nội dung nào sau đây là một trong những biểu hiện của trách nhiệm pháp lý?
A. Đầu tư vào dự án cộng đồng.
B. Thực hiện các quy định về bảo vệ người tiêu dùng.
C. Tăng cường lợi nhuận cho doanh nghiệp.
D. Đầu tư vào quảng cáo tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm.
Câu 16: Về mặt bản chất, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là?
A. Chỉ tập trung vào lợi nhuận.
B. Cam kết của doanh nghiệp đối với các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế.
C. Hoạt động từ thiện không liên quan đến hoạt động kinh doanh.
D. Việc tối ưu hóa quy trình sản xuất.
Câu 17: Một trong những lợi ích của việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp là gì?
A. Tăng chi phí hoạt động
B. Cải thiện hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp.
C. Giảm thiểu sự hài lòng của nhân viên.
D. Tăng mức độ cạnh tranh không lành mạnh
Câu 18: Biểu hiện nào không thuộc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
A. Bảo vệ môi trường.
B. Đảm bảo quyền lợi của người lao động.
C. Tăng trưởng doanh thu tối đa.
D. Đóng góp cho cộng đồng
Câu 19: Doanh nghiệp có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ môi trường?
A. Chỉ cần tuân thủ luật pháp.
B. Cải tiến quy trình sản xuất để giảm thiểu ô nhiễm.
C. Bỏ qua các quy định môi trường nếu không bị phạt.
D. Không cần quan tâm đến vấn đề này
Câu 20: Đâu là việc làm đúng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
A. Tổ chức các sự kiện từ thiện cho cộng đồng.
B. Chỉ tập trung vào việc giảm giá sản phẩm.
C. Tăng lương cho giám đốc điều hành.
D. Cắt giảm chi phí cho an toàn lao động.
Câu 21: Tại sao khách hàng ngày càng quan tâm đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
A. Họ không quan tâm đến chất lượng sản phẩm.
B. Họ muốn mua sản phẩm từ những doanh nghiệp có trách nhiệm.
C. Họ chỉ quan tâm đến giá cả.
D. Họ tin rằng trách nhiệm xã hội chỉ là một chiêu trò marketing.
Câu 22: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có thể được đo lường qua chỉ số nào?
A. Lợi nhuận hàng năm.				B. Sự hài lòng của nhân viên.
C. Tác động xã hội và môi trường.			D. Tất cả các yếu tố trên.
Câu 23: Một doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội có thể giúp ích cho xã hội bằng cách nào?
A. Tạo ra việc làm. 					B. Tăng giá sản phẩm.
C. Giảm chất lượng sản phẩm. 			D. Chỉ chăm sóc cho cổ đông
Câu 24: Lợi ích của việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với nhân viên là gì?
A. Giảm tinh thần làm việc. 			B. Tăng sự gắn bó và hài lòng.
C. Giảm tính cạnh tranh. 				D. Không có ảnh hưởng gì
Câu 25: Khi doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động cộng đồng, điều gì có thể xảy ra?
A. Tăng cường mối quan hệ với cộng đồng.	B. Gây ra phản đối từ khách hàng.
C. Không có tác động nào. 				D. Làm giảm doanh thu
Câu 26: Nội dung nào sau đây là một trong những biểu hiện của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
A. Đầu tư vào công nghệ mới. 			
B. Tổ chức các buổi hội thảo về sức khỏe.
C. Tăng chi phí cho quảng cáo.			
D. Giảm giá sản phẩm.
Câu 27: Doanh nghiệp có thể giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường bằng cách nào?
A. Giảm sản xuất. 					B. Sử dụng nguyên liệu tái chế.
C. Tăng lượng rác thải.				D. Bỏ qua các quy định môi trường.
Câu 28: Nội dung nào sau đây là một trong những biểu hiện của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
A. Chỉ tối đa hóa lợi nhuận. 			B. Đầu tư vào giáo dục và đào tạo.
C. Tăng cường quảng cáo.				D. Giảm chi phí sản xuất.
Câu 29: Doanh nghiệp nào dưới đây có thể bị chỉ trích vì không thực thực hiện trách nhiệm xã hội?
A. Doanh nghiệp bảo vệ môi trường.			
B. Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm bền vững.
C. Doanh nghiệp khai thác tài nguyên mà không tái tạo.
D. Doanh nghiệp đầu tư vào cộng đồng.
Câu 30: Đâu là một rủi ro của việc không thực hiện trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp?
A. Tăng cường lòng trung thành của khách hàng. 	
B. Có thể mất khách hàng và uy tín.
C. Tăng lợi nhuận dài hạn. 				
D. Không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
Câu 31: Việc thực hiện trách nhiệm xã hội mang lại ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp?
A. Khách hàng có thể mất niềm tin. 		B. Tăng cường sự minh bạch và lòng tin.
C. Không có tác động gì. 				D. Giảm lượng khách hàng. 
Câu 32: Điều nào sau đây không phải là một lý do mà doanh nghiệp nên thực hiện trách nhiệm xã hội?
A. Đáp ứng mong đợi của khách hàng. 		B. Để tránh bị chỉ trích từ truyền thông.
C. Tăng lợi nhuận ngắn hạn. 			D. Cải thiện môi trường làm việc. 
Câu 33: Thực hiện trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp có thể góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội thông qua việc nào sau đây?
A. Khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi.
B. Thúc đẩy sáng tạo và đổi mới gắn với tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. 
C. Chỉ tập trung vào lợi nhuận, tăng doanh số bán hàng.
D. Không quan tâm đến lợi ích cộng đồng. 
Câu 34: Doanh nghiệp A tổ chức một chương trình từ thiện để hỗ trợ trẻ em nghèo tại địa phương. Tuy nhiên, một số nhân viên cho rằng điều này sẽ làm giảm lợi nhuận ngắn hạn. Doanh nghiệp nên làm gì?
A. Bỏ qua ý kiến của nhân viên và tiếp tục chương trình.
B. Đánh giá lợi ích lâu dài của chương trình và tổ chức họp để giải thích.
C. Hủy bỏ chương trình từ thiện.
D. Chỉ tổ chức sự kiện mà không thông báo cho nhân viên.
Câu 35: Một công ty lớn phát hiện rằng một trong những nhà cung cấp của họ đang vi phạm nghiêm trọng các quy định về lao động. Họ nên hành động như thế nào?
A. Chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.
B. Tiếp tục làm việc với nhà cung cấp vì lợi nhuận.
C. Làm việc với nhà cung cấp để cải thiện điều kiện lao động.
D. Không quan tâm đến vấn đề này.
Câu 36: Trong một cuộc họp, Ban giám đốc của công ty đã đưa ra ý tưởng giảm chi phí bằng cách cắt giảm ngân sách cho an toàn lao động. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
A. Cải thiện hình ảnh công ty.
B. Gây ra rủi ro cho nhân viên và làm giảm trách nhiệm xã hội.
C. Không có ảnh hưởng gì.
D. Giúp công ty tiết kiệm tiền.
Câu 37: Một công ty công nghệ quyết định đầu tư vào dự án năng lượng tái tạo để giảm lượng carbon phát thải. Họ đang thực hiện trách nhiệm xã hội theo hình thức nào?
A. Trách nhiệm kinh tế. 				B. Trách nhiệm pháp lý
C. Trách nhiệm đạo đức.				D. Trách nhiệm nhân văn
Câu 38: Một doanh nghiệp nhỏ muốn tham gia vào các hoạt động cộng đồng nhưng không có đủ ngân sách. Họ có thể làm gì để thực hiện trách nhiệm xã hội?
A. Không làm gì cả.
B. Tổ chức các hoạt động tình nguyện của nhân viên.
C. Chỉ đầu tư vào quảng cáo.
D. Cắt giảm nhân viên để tiết kiệm chi phí.
Câu 39: Công ty B đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới và phát hiện rằng sản phẩm này có thể gây hại đến môi trường. Họ nên quyết định như thế nào?
A. Ra mắt sản phẩm và sau đó giải quyết vấn đề môi trường.
B. Tạm hoãn ra mắt sản phẩm và cải tiến để giảm tác động xấu.
C. Không thông báo cho khách hàng về vấn đề này.
D. Ra mắt sản phẩm mà không thay đổi gì.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3 câu).
Câu 1: Công ty Y chuyên sản xuất đồ tiêu dùng là mô hình doanh nghiệp tầm trung đóng trên địa bàn huyện X, hướng tới xu thế “sản xuất xanh” Ban giám đốc công ty quyết định áp dụng quy trình sản xuất bền vững. Họ đầu tư vào công nghệ xanh để giảm thiểu chất thải và tiêu thụ năng lượng, thống nhất thực hiện khẩu hiệu: “Sử dụng nguyên liệu tái chế, giảm thiểu nhựa sử dụng” quán triệt đến từng phòng, ban, từng bộ phận trong công ty. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các buổi hội thảo về bảo vệ môi trường cho người tiêu dùng, thực hiện các hoạt động thiện nguyện, nộp thuế đầy đủ và đúng hạn theo quy định của nhà nước. Những quyết định đúng đắn và việc làm ý nghĩa này của công ty Y đã để lại ấn tượng tốt và tạo dấu ấn uy tín, thương hiệu cho công ty, giúp cho công ty ngày càng phát triển, thu hút và tạo việc làm thường xuyên, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập cho ngày càng nhiều lao động. Năm 2023, công ty Y được Ban tổ chức và người tiêu dùng bình chọn là một trong 100 Công ty phát triển bền vững của năm.
a. Công ty Y tạo việc làm thường xuyên, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập cho ngày càng nhiều lao động là thực hiện trách nhiệm kinh tế.
b. Trong hoạt động kinh doanh, Công ty Y thực hiện các hoạt động thiện nguyện là thực hiện trách nhiệm kinh tế.
c. Công ty Y đóng góp cho ngân sách nhà nước cũng đầy đủ và đúng hạn là thực hiện trách nhiệm pháp lý. 
d. Được bình chọn là một trong 100 Công ty phát triển bền vững của năm chứng tỏ uy tín và sức ảnh hưởng của công ty Y.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời

	a
	Đ
	Việc tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động thuộc về trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp.

	b
	S
	Hoạt động thiện nguyện là trách nhiệm nhân văn, không phải trách nhiệm kinh tế. Trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận, duy trì hoạt động kinh doanh và tạo công ăn việc làm.

	c
	Đ
	Việc đóng thuế đầy đủ và đúng hạn là một phần của trách nhiệm pháp lý mà doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

	d
	Đ
	Việc được bình chọn này thể hiện sự công nhận từ xã hội, khẳng định uy tín và sức ảnh hưởng của công ty trong ngành.



Câu 2: Công ty Dệt May RCT, một tập đoàn lớn chuyên sản xuất quần áo xuất khẩu, gặp phải nhiều chỉ trích về việc vi phạm trách nhiệm xã hội. Nhiều nhà máy của công ty ở nước ngoài bị phanh phui về điều kiện làm việc không an toàn, với giờ làm việc kéo dài và không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Người lao động phải làm việc trong môi trường độc hại mà không được trang bị bảo hộ. Các công nhân nhận được mức lương thấp hơn mức sống tối thiểu, khiến họ không đủ khả năng trang trải chi phí sinh hoạt. Một số công nhân thậm chí phải làm thêm giờ mà không được trả thêm. Không những thế, công ty còn không tuân thủ các quy định về xử lý chất thải, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước tại địa phương, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Khi thông tin về vi phạm bị phát hiện, các công ty đối tác và người tiêu dùng đã kêu gọi tẩy chay sản phẩm của công ty. Điều này dẫn đến việc doanh số giảm mạnh và uy tín công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty không chỉ mất đi khách hàng mà còn đối mặt với các cuộc điều tra từ chính phủ và tổ chức quốc tế. Các nhân viên cũng bắt đầu rời bỏ công ty để tìm kiếm cơ hội làm việc tốt hơn.


a. Việc người lao động phải làm việc trong môi trường độc hại mà không được trang bị bảo hộ của Công ty Dệt May RCT là hành vi vi phạm trách nhiệm pháp lí trong kinh doanh của doanh nghiệp.
b. Công ty Dệt May RCT đã vi phạm các tiêu chuẩn bền vững về môi trường và trách nhiệm xã hội. 
c. Trong quá trình sản xuất, Công ty may RCT đã trả lương thấp hơn cho công nhân để giảm chi phí đồng thời cho công nhân làm thêm giừo là một trong những giải pháp tối đa hoá lợi nhuận, giúp công ty ngày càng phát triển. 
d.  Công nhân tham gia lao động khi chưa được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động là vi phạm trách nhiệm kinh tế trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời

	a
	Đ
	Điều kiện làm việc không an toàn, thiếu trang bị bảo hộ là vi phạm trách nhiệm pháp lý, vì doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

	b
	Đ
	Công ty không tuân thủ các quy định về xử lý chất thải và điều kiện làm việc an toàn cho người lao động, vi phạm trách nhiệm xã hội và tiêu chuẩn bền vững về môi trường.

	c
	S
	Việc trả lương thấp và không trả thêm cho giờ làm ngoài giờ không phải là biện pháp phát triển bền vững mà là hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng và lợi nhuận của công ty.

	d
	S
	Đây là vi phạm trách nhiệm xã hội và pháp lý của công ty, không liên quan đến trách nhiệm kinh tế. Trách nhiệm kinh tế tập trung vào hoạt động kinh doanh và lợi nhuận.



Câu 3: Tập đoàn Thực phẩm Sạch TC là một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thực phẩm hữu cơ. Gần đây, công ty này bị chỉ trích vì một loạt các vi phạm trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các cuộc kiểm tra chất lượng đã phát hiện ra rằng một số sản phẩm của công ty chứa hóa chất độc hại và không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Công ty đã cố tình giấu thông tin này và tiếp tục phân phối sản phẩm ra thị trường. Công ty bị phanh phui về việc thuê công nhân tại các trang trại sản xuất với điều kiện làm việc kém, bao gồm giờ làm việc kéo dài, không có hợp đồng lao động, và không được trả lương công bằng. Có thông tin cho rằng một số lãnh đạo trong công ty đã tham gia vào các hành vi tham nhũng, như hối lộ các quan chức để có được giấy phép hoạt động dễ dàng, bỏ qua các quy định an toàn thực phẩm và môi trường. Công ty không tuân thủ các quy định về xử lý chất thải, dẫn đến việc nước thải từ các nhà máy sản xuất gây ô nhiễm nguồn nước địa phương, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và sinh vật trong khu vực. Khi thông tin về các vi phạm này bị phát hiện, người tiêu dùng và các tổ chức bảo vệ môi trường đã kêu gọi tẩy chay sản phẩm của công ty. Nhiều nhà phân phối lớn đã cắt đứt hợp tác với công ty, dẫn đến sự sụt giảm doanh thu nghiêm trọng.
a. Công ty đã cố tình giấu thông tin một số sản phẩm của công ty chứa hóa chất độc hại và không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và tiếp tục phân phối sản phẩm ra thị trường là vi phạm trách nhiệm đạo đức.
b. Công nhân của Tập đoàn Thực phẩm Sạch TC phải làm việc trong điều kiện kém, thời gian làm việc kéo dài, không có hợp đồng lao động,… là vi phạm trách nhiệm kinh tế.
c. Công ty không tuân thủ các quy định về xử lý chất thải, dẫn đến việc nước thải từ các nhà máy sản xuất gây ô nhiễm nguồn nước địa phương, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và sinh vật trong khu vực là vi phạm trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp.
d.  Các nhà phân phối, đối tác, khách hàng của Tập đoàn Thực phẩm Sạch TC khi phát hiện thông tin vi phạm đã chấm dứt hợp đồng là vi phạm đạo đức kinh doanh.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời

	a
	Đ
	Việc che giấu thông tin về sản phẩm không đạt tiêu chuẩn là vi phạm trách nhiệm đạo đức, vì công ty không minh bạch, gây nguy hại cho người tiêu dùng.

	b
	S
	Điều kiện làm việc kém và thiếu hợp đồng lao động là vi phạm trách nhiệm pháp lý, không phải trách nhiệm kinh tế. Trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp tập trung vào việc duy trì lợi nhuận và tạo ra giá trị kinh tế.

	c
	S
	Vi phạm quy định về xử lý chất thải là vi phạm trách nhiệm pháp lý, không phải trách nhiệm kinh tế. Trách nhiệm xã hội bao gồm việc đảm bảo môi trường an toàn cho cộng đồng xung quanh.

	d
	S
	Việc các đối tác chấm dứt hợp tác là hành động chính đáng và hợp lý nhằm bảo vệ uy tín và tránh liên đới đến vi phạm của công ty. Đây không phải là vi phạm đạo đức kinh doanh.



Câu 4: Doanh nghiệp P là một công ty hàng đầu trong ngành sản xuất thực phẩm hữu cơ. Họ không chỉ chú trọng vào lợi nhuận mà còn cam kết mạnh mẽ với trách nhiệm xã hội và môi trường. Doanh nghiệp thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và minh bạch, đảm bảo tất cả sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Họ công bố kết quả kiểm tra chất lượng trên website và truyền thông xã hội. Ngoài ra, doanh nghiệp cung cấp môi trường làm việc an toàn và thân thiện. Họ có chính sách lương công bằng, cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho công nhân, và tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cho nhân viên. Bên cạnh đó, Công ty còn đẩy mạnh hợp tác với nông dân địa phương để phát triển nông nghiệp hữu cơ. Họ cung cấp đào tạo, giống cây chất lượng, và cam kết thu mua sản phẩm với giá ổn định, giúp nông dân cải thiện thu nhập; tổ chức các hoạt động cộng đồng, như hội thảo giáo dục về dinh dưỡng và sức khỏe, cũng như các sự kiện hỗ trợ người nghèo. Họ tạo ra quỹ từ thiện để hỗ trợ các dự án phát triển cộng đồng. Từ những việc làm ý nghĩa và chiến lược kinh doanh thông minh, Doanh nghiệp P đã xây dựng được hình ảnh tích cực trong lòng người tiêu dùng, tăng cường lòng tin và sự trung thành của khách hàng. Doanh thu và thị phần của công ty tăng trưởng bền vững. Các nông dân địa phương đã cải thiện đời sống nhờ vào thu nhập ổn định từ việc cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp. Người tiêu dùng cũng được hưởng lợi từ thực phẩm an toàn và chất lượng.
a. Doanh nghiệp P cung cấp đào tạo, giống cây chất lượng, và cam kết thu mua sản phẩm với giá ổn định, giúp nông dân cải thiện thu nhập; tổ chức các hoạt động cộng đồng, như hội thảo giáo dục về dinh dưỡng và sức khỏe, cũng như các sự kiện hỗ trợ người nghèo là thực hiện trách nhiệm kinh tế. 
b. Doanh nghiệp P cung cấp môi trường làm việc an toàn và thân thiện là thực hiện trách nhiệm đạo đức.
c. Doanh nghiệp P bảo đảm quyền lợi người lao động, có chính sách lương công bằng cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho công nhân, và tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cho nhân viên là thực hiện trách nhiệm kinh tế.
d. Doanh nghiệp P thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và minh bạch, đảm bảo tất cả sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là thực hiện trách nhiệm pháp lý.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời

	a
	S
	Các hoạt động này thuộc trách nhiệm nhân văn/từ thiện của doanh nghiệp, vì chúng tập trung vào hỗ trợ cộng đồng và nông dân, giúp cải thiện thu nhập và điều kiện sống của họ, không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận.

	b
	Đ
	Cung cấp môi trường làm việc an toàn, thân thiện là trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp nhằm bảo vệ và tôn trọng quyền lợi của người lao động.

	c
	S
	Các hoạt động này thể hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp đối với người lao động, không phải trách nhiệm kinh tế. Trách nhiệm đạo đức liên quan đến việc bảo đảm quyền lợi và phúc lợi cho nhân viên, còn trách nhiệm kinh tế chủ yếu tập trung vào duy trì lợi nhuận.

	d
	S
	Đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là thực hiện trách nhiệm pháp lý, vì doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.






image1.jpeg
1D4m bio tudn thd ddy di cdc quy dih vé knh
ey

Thge g v b chc uy e o i——""“"”“"
ludt khac.

Lap kit hoach v chién luoc kinh doanh pho hop
Vi trach nhigm xa hol.

Camlit i richrm a gl | XY HEROYN kR s
Vot ichdoarh nghp.

‘Dimblomuc uong cang bsng va didu kén
Lomvidc an todn.

Toomditung i thosimivobsove |0 4 A ings a0 dong
suc e 09400 dong.

D3 bdo san phém dip ung nhu chu v i ch
i ngual iy ding
Ndng cao chit ugng sin phm

B30 v uy th doarh nghip thing qua it
luong sin phim.

i kié co hoi hop tac va ddu tu co ol cho
cicbin

M g qun b e the

Phtrén i quan hé bén ving v cic d6itac.

Nhan dén va chi trch nhdng hanh v thidu trach
hiém xa i cia doarh nghip khdc

Koyt o doh g hc i | o e rch ik 0y

‘nhidm 3 hoi mot cach nghiéen tic.

(Gép phién thic ddy sy phat trén bén ving ¢l
détnuse.

Hb tro gidi quyét kho khin va thich thicc cia
ctng déng D6 v0i X3 Ik

B0 v méi truong v nng c20 chét luang
cube séng

Nang 20 g3 r thuong hgu va uy th doarh
nghép.

oo dyng riém tn v cng ching va ngudiLao.
dong 610! dowrh nghip

Tang oi thé canh tranh va pht tén bén vong

¥ nghia cia viéc thyc hién trach

Tréch higm cia céng dan trong
iy hanh doanh nghiép

TRACH NHIEM XA HOI
CUA DOANH NGHIEP

Khai nigm va hinh thuc thyc hién

Trich fiém x b ciiadoanh ngiép 5 tng

hop cac nghia w ma doanh nghiép phsi thyc:
Tién d6i v xa i
830 96 3 rch hidm bt bude v ty
nguyln, Thém t0ra o g tich e dén
K0 trch ibm N | g déng
09 99p o s it én bén ving v thyc:
hign cac myc tiéy xd bl
94 b0 hoat dgng kit o ey qud v it
aém chiphi
Cung cép viéc Lam va thu nhdp én dich cho
Trichgmknhté | nguollao deng
Cung Ung san phém chit lugng, an todn va gid
‘cahoply cho ngudi tiu ding.
Tusn tho cac quy dinh phdp lust vé thod, mai
trudng b blo vi ngudi téy ding.
s b Qi g bt 4 org b
o Hoh thc thyc hén i
Thyc hén dgo dic kinh doanh vé s xust
Khang gl ha cho x ho.
| _Trachrbimdaodc | o xirctng bang v w130 dong v khich
st
;wnyamwmmwnm
ol hichinad Dot i




